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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 421/2023/HS-PT 

Ngày: 22 - 9 - 2023 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Xuân Quang; 

Các Thẩm phán:  Ông Vũ Thế Phương; 

 Ông Trần Nam Phương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn H1 Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Quang Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 230/2023/TLPT-HS ngày 

04 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Phạm Ngọc Quang H; do có kháng cáo của 

bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2023/HS-ST ngày 27-4-2023 của 

Tòa án nhân dân Hện Th. 

- Bị cáo có kháng cáo: Phạm Ngọc Quang H, sinh năm 1993 tại Đồng 

Nai; nơi cư trú: Số nhà 05/4C, ấp Đ, xã G, Hện Th, tỉnh Đồng Nai; nghề 

nghiệp: Sửa xe; trình độ học vấn: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Phạm Ngọc Hùng, sinh năm 

1967 và bà Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1967; bị cáo có vợ H1 Thị Mỹ 

Hền, sinh năm 1997 và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2017 và con nhỏ 

sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

08/11/2022 đến ngày 11/11/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi 

khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

1. Nội dung chính: 

Ngày 07/11/2022, Phạm Ngọc Quang H đến Cơ quan CSĐT công an 

Hện Th tự thú về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức “Đá gà” thắng thua 

bằng tiền với Ngô Thái H1. Đồng thời giao nộp 01 điện thoại iphone 06 plus, 

còn lưu giữ các tin nhắn cá cược giữa Phạm Ngọc Quang H và Ngô Thế H1. 

Cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an Hện Th đã bắt giữ Ngô Thái H1, thu giữ 

01 điện thoại iphone 13 promax sử dụng để nhắn tin cá cược với Nguyễn Ngọc 

Quang H. Tài liệu, đồ vật thu giữ: 01 điện thoại iphone 06 Plus và 01 điện thoại 

iphone 13 Promax.  

Quá trình điều tra xác định hành vi phạm tội của các bị can tham gia cụ 

thể như sau: Phạm Ngọc Quang H và Ngô Thái H1 là bạn bè quen biết với nhau 

từ trước. Từ ngày 17/09/2022 đến ngày 19/09/2022, lợi dụng việc theo dõi các 

trận đá gà tại Campuchia được phát trực tiếp trên trang web: xemdaga.tv; Phạm 

Ngọc Quang H và Ngô Thái H1 đăng nhập tài khoản Zalo nhắn tin cá cược 

thắng thua bằng tiền với nhau (trong đó Phạm Ngọc Quang H là người đặt 

cược, Ngô Thái H1 là người nhận đặt cược, tỷ lệ thắng bạc của H sẽ căn cứ vào 

tỉ lệ cá cược từng trận trên web: xemdaga.tv). Cách thức đánh bạc như sau: các 

trận đá gà sẽ có 01 con gà được băng cựa bằng băng keo màu đỏ (gọi là 

MERON), 01 con gà được băng cựa bằng băng keo màu xanh (gọi là WALA). 

H1 và H thỏa thuận cách thức cá cược như sau: nếu đặt cược MERON thắng, H 

sẽ nhắn tin cho H1 “D” và số tiền cá cược (ví dụ: “D5”, nghĩa là H đặt cược 

MERON thắng với số tiền 5.000.000đồng); nếu đặt cược WALA thắng, H sẽ 

nhắn tin cho H1 “X” và số tiền cá cược (ví dụ: “X5”, nghĩa là H đặt cược 

WALA thắng với số tiền 5.000.000đồng). Nếu muốn cược thêm tiền trong trận, 

H tiếp tục nhắn tin “thêm” và số tiền đặt cược thêm (ví dụ: “Thêm 2”/“Them 

2”, nghĩa là cược thêm 2.000.000 đồng); nếu muốn hủy đặt cược, H nhắn tin 

“Bỏ”. Nếu đồng ý số tiền đặt cược/ số tiền đặt cược thêm/bỏ đặt cược, H1 sẽ 

đánh dấu tin nhắn của H bằng biểu tượng trái tim.   

Diễn biến đánh bạc giữ Phạm Ngọc Quang H và Ngô Thái H1 từ ngày 

17/09/2022 đến ngày 19/09/2022 như sau: 

- Ngày 17/9/2022, Phạm Ngọc Quang H tham gia đánh bạc dưới hình 

thức “Đá gà” với Ngô Thái H1: số lượt trận tham gia cá cược: 38 trận (có thống 
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kê kèm theo). Phạm Ngọc Quang H tham gia cá cược 305.000.000 đồng, thắng 

cược 70.100.000 đồng, thua cược 174.900.000 đồng, tổng số tiền đưa vào đánh 

bạc 200.200.000 đồng. Ngô Thái H1 tham gia cá cược 305.000.000 đồng, thắng 

cược 174.900.000 đồng, thua cược 70.100.000 đồng, tổng số tiền đưa vào đánh 

bạc 409.800.000 đồng. 

- Ngày 18/9/2022, Phạm Ngọc Quang H tham gia đánh bạc dưới hình thức 

“Đá gà” với Ngô Thái H1: số lượt trận tham gia cá cược: 32 trận (có thống kê 

kèm theo). Phạm Ngọc Quang H tham gia cá cược 321.000.000đồng, thắng cược 

125.900.000 đồng, thua cược 147.200.000 đồng, tổng số tiền đưa vào đánh bạc 

299.700.000 đồng. Ngô Thái H1 tham gia cá cược 321.000.000 đồng, thắng cược 

147.200.000 đồng, thua cược 125.900.000 đồng, tổng số tiền đưa vào đánh bạc 

342.300.000 đồng. 

- Ngày 19/9/2022, Phạm Ngọc Quang H tham gia đánh bạc dưới hình thức 

“Đá gà” với Ngô Thái H1: số lượt trận tham gia cá cược: 34 trận (có thống kê 

kèm theo). Phạm Ngọc Quang H tham gia cá cược 454.000.000đồng, thắng cược 

84.600.000 đồng, thua cược 293.000.000 đồng, tổng số tiền đưa vào đánh bạc 

245.600.000 đồng. Ngô Thái H1 tham gia cá cược 454.000.000 đồng, thắng cược 

293.000.000 đồng, thua cược 84.600.000 đồng, tổng số tiền đưa vào đánh bạc 

662.400.000 đồng. 

Kết quả điều tra xác định: từ ngày 17/09/2022 đến ngày 19/09/2022, Tổng 

số tiền đưa vào đánh bạc của các bị can: 2.160.000.000đồng, trong đó Phạm 

Ngọc Quang H: 745.500.000đồng; Ngô Thái H1: 1.414.500.000 đồng.Phạm 

Ngọc Quang H đã trả Ngô Thái H1 số tiền 28.800.000 đồng. 

Riêng đối với bị can Ngô Thái H1, trong thời gian điều tra, đang áp dụng 

biện pháp cho bảo lĩnh Ngô Thái H1 đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an Hện Th đã ra quyết định truy nã bị can Ngô Thái H1 

số 07/QĐ ngày 07/02/2023 và Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan 

trong vụ án số 10/QĐ ngày 07/02/2023 đối với Ngô Thái H1 để tiếp tục xử lý.  

Về vật chứng vụ án: Qua trình điều tra thu giữ 01 điện thoại iphone 06 

plus của Phạm Ngọc Quang H; 01 điện thoại iphone 13 promax của Ngô Thái 

H1 sử dụng đánh bạc đề nghị cHển Tòa tuyên tịch thu sung công. Quá trình 

điều tra, Phạm Ngọc Quang H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như đã nêu trên. 

2. Quyết định của cấp sơ thẩm: 
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Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2023/HS-ST ngày 27-4-2023 của Tòa 

án nhân dân Hện Th đã quyết định: 

Áp dụng điểm b khoản 2, 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 

2017). 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Ngọc Quang H phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc Quang H 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo đi thi hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

08/11/2022 đến ngày 11/11/2022. Miễn phạt bổ sung cho bị cáo Phạm Ngọc 

Quang H. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí hình sự 

sơ thẩm và quyền kháng cáo. 

3. Kháng cáo: 

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, bị cáo kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo. 

4. Quan điểm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Nai tại phiên tòa phúc thẩm: 

Kiểm sát viên đã đánh giá, phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị: 

Về tội danh: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo 

quy định tại khoản 2, 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng pháp 

luật. 

Về hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Phạm Ngọc Quang H 

04 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây 

ra, không nặng như kháng cáo đã nêu. Bị cáo kháng cáo không cung cấp được 

tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới nên không có cơ sở xem xét chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên mức hình phạt 

bản án sơ thẩm đã tuyên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: 

- Kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc Quang H được thực hiện trong thời 

hạn nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 
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- Bị cáo Phạm Ngọc Quang H đã được tống đạt hợp lệ quyết định đưa vụ 

án ra xét xử phúc thẩm, giấy triệu tập và Thông báo số: 93/2023/TB-HSPT 

ngày 19-9-2023 về việc thay đổi thời gian xét xử vụ án hình sự của Tòa án; bị 

cáo H vắng mặt tại phiên tòa không rõ lý do; xét thấy, trong vụ án chỉ có kháng 

cáo và không có kháng nghị của Viện kiểm sát tăng nặng hình phạt đối với bị 

cáo, việc vắng mặt của bị cáo không ảnh hưởng đến việc xét xử phúc thẩm, căn 

cứ điểm c khoản 1 Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự Hội đồng xét xử vẫn 

tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị cáo H. 

[2] Về nội dung: 

2.1 Về tội danh: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai có trong hồ sơ sơ vụ án đã 

có đủ căn cứ xác định bị cáo H phạm tội “Đánh bạc”; do đó, Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ đúng pháp luật. 

2.2. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Về tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo có 01 tình tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy 

định tại điểm g khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tại cấp sơ thẩm: Áp dụng cho bị cáo điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ; 

 Tại cấp phúc thẩm: Bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào 

mới. 

2.3. Về kháng cáo và hình phạt: 

Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, số tiền tham gia 

đánh bạc rất lớn; có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tòa án cấp sơ 

thẩm tuyên xử bị cáo hình phạt 04 (bốn) năm tù là phù hợp với tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Bị cáo kháng cáo không cung cấp được 

tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, giữ nguyên hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên. 

[3] Về án phí: 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng Nghị 

quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí 
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và lệ phí Tòa án;  

Bị cáo Phạm Ngọc Quang H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

[4] Chấp nhận quan điểm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai tại phiên tòa phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc Quang H; giữ 

nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2023/HS-ST ngày 27-4-2023 của Tòa án 

nhân dân Hện Th về hình phạt đối với bị cáo H. 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Áp dụng điểm b khoản 2, 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017). 

Tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc Quang H phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc Quang H 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

08/11/2022 đến ngày 11/11/2022. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp 

dụng Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo Phạm Ngọc Quang H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Quyết định khác của Bản án sơ thẩm về biện pháp tư pháp, xử lý vật 

chứng và án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu 

lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo (1); 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;  

- Tòa án nhân dân Hện Th (2); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Viện Kiểm sát nhân dân Hện Th; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an Hện 

Th; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hện Th; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Hện Th; 

- Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng và 

Thẩm phán (4). 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Quang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nguyễn Văn Thành      -     Vũ Thế Phương Nguyễn Xuân Quang 
 

 


